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Chu kỳ kiểm định định kỳ của phương tiện đo nhóm 2 theo danh mục hiện hành tại Điều 4 Thông tư 
23/2013/TT-BKHCN, đã được sửa đổi, bổ sung.

Version 23/2026/VBHN-TT-BKHCN   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

CHU KỲ NGẮN NHẤT

6
tháng
Phương tiện đo điện trở kíp mìn

CHU KỲ DÀI NHẤT

72
tháng
Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện 
tử

NHÓM DANH MỤC

69
nhóm
Khoản 1 Điều 4

DỮ LIỆU

Phương tiện đo độ dài
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Taximet
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo lường giao thông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo lường giao thông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo thủy chuẩn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo đạc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Toàn đạc điện tử
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo đạc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân phân tích
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân kỹ thuật
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân thông dụng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân treo móc cẩu
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15
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Cân ô tô
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân tàu hỏa tĩnh
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân tàu hỏa động
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân băng tải
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Quả cân
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quả cân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện thử độ bền kéo nén
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Thử nghiệm cơ học   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo mô-men lực
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Lực và mô-men   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cột đo xăng dầu
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Đồng hồ đo nước
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Đồng hồ đo xăng dầu
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Đồng hồ đo khí
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo dung tích thông dụng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15
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Pipet
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Bể đong cố định
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Xi téc
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo mức xăng dầu tự động
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo thể tích và lưu lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo lưu tốc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo vận tốc gió
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo khí tượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Áp kế
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Áp suất   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Huyết áp kế
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Y tế   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Nhiệt kế
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Nhiệt độ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Nhiệt kế y học
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Y tế   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Độ ẩm   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khí tượng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Tỷ trọng kế
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Tỷ trọng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo hàm lượng bụi
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Môi trường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Nồng độ cồn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15
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Phương tiện đo nồng độ các khí
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Môi trường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo các thông số của nước
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Môi trường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ ẩm muối
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Độ ẩm   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Công tơ điện
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện năng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Biến dòng đo lường
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Biến áp đo lường
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo điện trở cách điện
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo điện trở tiếp đất
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo điện trở kíp mìn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo cường độ điện trường
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện từ trường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo điện tim
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Y tế   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo điện não
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Y tế   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ ồn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Âm thanh   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo rung động
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Rung động   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ rọi
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ánh sáng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15
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Phương tiện đo độ chói
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ánh sáng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo năng lượng tử ngoại
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quang học   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo quang phổ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quang phổ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo công suất laser
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quang học   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo khúc xạ mắt   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ khúc xạ mắt
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo khúc xạ mắt   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Thấu kính đo thị lực
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo khúc xạ mắt   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo hàm lượng đường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo hàm lượng đường   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo lượng mưa
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khí tượng thủy văn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo mực nước
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khí tượng thủy văn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khí tượng thủy văn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo kinh vĩ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Đo đạc   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Định vị   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15

Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Điện năng và xe điện   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-15
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 23/2026/VBHN-TT-BKHCN
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tiêu chuẩn và văn hóa
Cổng Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-03-2024-tt-bkhcn-41774.htm
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (bản hợp 
nhất đăng Công báo số 110 ngày 17/02/2026)
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/2/13/06signed-1770951749567674929084.pdf
Cổng văn bản Chính phủ — Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=210118&pageid=27160&typegroupid=6
Bộ Khoa học và Công nghệ — Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN)
https://most.gov.vn
Chính phủ Việt Nam — Văn bản hợp nhất quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/7/02-vbhn-bkhcn.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 58/2025/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư
https://vbpl.vn/thaibinh/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=186185
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 03/2024/TT-BKHCN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170012
Bộ Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 23/2026/VBHN-TT-BKHCN quy định về 
đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=219749&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ — Thông tư 04/2026/TT-BKHCN
https://vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=187283&dvid=213
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